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1. Email *

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

2.

3.

BÁO CÁO ĐỀ ÁN TIN HỌC - THCS
Báo cáo dành cho: 

- Trường THCS và Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS và báo cáo số liệu đối với 
cấp THCS)

Thời gian hoàn thành báo cáo: Trước ngày 10/8/2022

Dòng dưới đây nhập địa chỉ mail chính thức của trường để nhận phản hồi của biểu mẫu.

*Bắt buộc

Mã số báo cáo *
Nhập mã số báo cáo của đơn vị (gồm 4 chữ số). Có thể xem mã số báo cáo tại địa chỉ:
https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/tien-do-hop-bao-cao/tong-hop-tien-do-hop-tap-huan-bao-
cao-cua-don-vi-co-so/ct/42017/65255

Tên trường *
Ghi đầy đủ cấp học và tên trường. (Ví dụ: THPT Nguyễn...; THCS và THPT Nguyễn ...; TH,
THCS và THPT Nguyễn ...

https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/tien-do-hop-bao-cao/tong-hop-tien-do-hop-tap-huan-bao-cao-cua-don-vi-co-so/ct/42017/65255
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4.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Có tổ chức dạy Tin học chuẩn quốc tế

Không tổ chức dạy Tin học chuẩn quốc tế

KẾT
QUẢ

- Các nội dung dưới đây cần nhập số liệu kết quả dạy Tin học theo chuẩn 
quốc tế trong năm học của từng khối lớp. Mục nào không có thì nhập số 0.

- Nếu Nhà trường tổ chức theo hình thức Câu lạc bộ thì chỉ nhập số liệu: Số 
lớp, Số học sinh. Các mục còn lại nhập số 0.

LỚP 6

Số liệu đối với Tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh đối với lớp 6. Nếu mục 
nào không có thì nhập số 0.

5.

6.

7.

Tổ chức dạy học *
Nhà trường, nhà trước có triển khai tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế trong năm
học 2021 - 2022 hay không? (Nếu chọn "Có" sẽ báo cáo thêm các nội dung về công tác tổ
chức; nếu chọn "không" sẽ đến phần kết thúc)

Số lớp 6
*
Tổng số lớp 6 của nhà trường trong năm học

Số HS lớp 6
*
Tổng số học sinh lớp 6 của nhà trường (tổng số học sinh theo danh sách chính thức của nhà
trường)

Số lớp 6 học Tin học QT *
Số lớp 6 được nhà trường tổ chức dạy học Tin học theo Chuẩn quốc tế
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8.

9.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

IC3

ICDL

Cả IC3 và ICDL

10.

LỚP 7

Số liệu đối với Tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh đối với lớp 7. Nếu mục 
nào không có thì nhập số 0.

11.

Số HS lớp 6 học Tin học QT *
Số học sinh lớp 10 được nhà trường tổ chức dạy học theo Chuẩn quốc tế

Chuẩn quốc tế cho lớp 6 *
Nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 6 học theo chuẩn nào? Nếu không tổ chức thì chọn
"Khác" và nhập số 0. Nếu không có trong các lưa chọn ở phía trên thì chọn "Khác" và nhập
tên Chuẩn quốc tế

Ghi chú Lớp 6
*
Các nội dung để làm rõ hơn về tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn Quốc tế đối với khối lớp
này. Nếu không có Ghi chú thì nhập số 0

Số lớp 7
*
Tổng số lớp 7 của nhà trường trong năm học
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12.

13.

14.

15.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

IC3

ICDL

Cả IC3 và ICDL

Số HS lớp 7
*
Tổng số học sinh lớp 7 của nhà trường (tổng số học sinh theo danh sách chính thức của
nhà trường)

Số lớp 7 học Tin học QT *
Số lớp 7 được nhà trường tổ chức dạy học Tin học theo Chuẩn quốc tế

Số HS lớp 7 học Tin học QT *
Số học sinh lớp 7 được nhà trường tổ chức dạy học theo Chuẩn quốc tế

Chuẩn quốc tế cho lớp 7
*
Nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 7 học theo chuẩn nào? Nếu không tổ chức thì chọn
"Khác" và nhập số 0. Nếu không có trong các mục lưa chọn thì chọn "Khác" và nhập tên
Chuẩn quốc tế
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16.

LỚP 8

Số liệu đối với Tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh đối với lớp 8. Nếu mục 
nào không có thì nhập số 0.

17.

18.

19.

20.

Ghi chú Lớp 7
*
Các nội dung để làm rõ hơn về tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn Quốc tế đối với khối lớp
này. Nếu không có Ghi chú thì nhập số 0

Số lớp 8
*
Tổng số lớp 8 của nhà trường trong năm học

Số HS lớp 8 *
Tổng số học sinh lớp 8 của nhà trường (tổng số học sinh theo danh sách chính thức của
nhà trường)

Số lớp 8 học Tin học QT *
Số lớp 8 được nhà trường tổ chức dạy học Tin học theo Chuẩn quốc tế

Số HS lớp 8 học Tin học QT *
Số học sinh lớp 8 được nhà trường tổ chức dạy học theo Chuẩn quốc tế
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21.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

IC3

ICDL

Cả IC3 và ICDL

22.

LỚP 9

Số liệu đối với Tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh đối với lớp 9. Nếu mục 
nào không có thì nhập số 0.

23.

Chuẩn quốc tế cho lớp 8
*

Nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 8 học theo chuẩn nào? Nếu không tổ chức thì chọn
"Khác" và nhập số 0. Nếu không có trong các mục lưa chọn thì chọn "Khác" và nhập tên
Chuẩn quốc tế

Ghi chú Lớp 8
*
Các nội dung để làm rõ hơn về tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn Quốc tế đối với khối lớp
này. Nếu không có Ghi chú thì nhập số 0

Số lớp 9
*
Tổng số lớp 9 của nhà trường trong năm học
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24.

25.

26.

27.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

IC3

ICDL

Cả IC3 và ICDL

Số HS lớp 9 *
Tổng số học sinh lớp 9 của nhà trường (tổng số học sinh theo danh sách chính thức của
nhà trường)

Số lớp 9 học Tin học QT *
Số lớp 9 được nhà trường tổ chức dạy học Tin học theo Chuẩn quốc tế

Số HS lớp 9 học Tin học QT *
Số học sinh lớp 9 được nhà trường tổ chức dạy học theo Chuẩn quốc tế

Chuẩn quốc tế cho lớp 9
*
Nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 8 học theo chuẩn nào? Nếu không tổ chức thì chọn
"Khác" và nhập số 0. Nếu không có trong các mục lưa chọn thì chọn "Khác" và nhập tên
Chuẩn quốc tế
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28.

CÂU LẠC BỘ
Một số số liệu về tổ chức theo hình thức Câu lạc bộ. Nếu không có thì nhập số 0

29.

30.

31.

32.

Ghi chú Lớp 9
*
Các nội dung để làm rõ hơn về tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn Quốc tế đối với khối lớp
này. Nếu không có Ghi chú thì nhập số 0

Số Câu lạc bộ *
Số lượng Câu lạc bộ dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế

Số HS lớp 6 học Câu lạc bộ *
Số lượng học sinh lớp 6 tham gia học các Câu lạc bộ dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế

Số HS lớp 7 học Câu lạc bộ *
Số lượng học sinh lớp 7 tham gia học các Câu lạc bộ dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế

Số HS lớp 8 học Câu lạc bộ *
Số lượng học sinh lớp 8 tham gia học các Câu lạc bộ dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế
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33.

34.

Mục khác:

Chọn tất cả mục phù hợp.

IC3
ICDL

35.

KẾT QUẢ
Số lượng Học sinh đã đạt được Chứng chỉ Tin học quốc tế (tính từ đầu năm học đến thời điểm 
báo cáo)

36.

Số HS lớp 9 học Câu lạc bộ *
Số lượng học sinh lớp 9 tham gia học các Câu lạc bộ dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế

Chuẩn quốc tế cho Câu lạc bộ *
Tên chuẩn Tin học quốc tế do nhà trường tổ chức theo hình thức Câu lạc bộ. Nếu Chuẩn
khác thì chọn "Khác" và nhập tên chuẩn. Nếu không có thì chọn "Khác" và nhập số 0

Ghi chú Câu lạc bộ *
Các nội dung để làm rõ hơn về tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn Quốc tế đối với Câu lạc
bộ. Ví dụ:  Nếu không có Ghi chú thì nhập số 0

Số HS lớp 6 CÓ chứng chỉ Tin học QT *
Số học sinh lớp 6 có chứng chỉ Tin học Chuẩn quốc tế (tính từ đầu năm học đến thời điểm
báo cáo)
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37.

38.

39.

PHẦN KẾT THÚC BÁO CÁO

40.

Số HS lớp 7 CÓ chứng chỉ Tin học QT *
Số học sinh lớp 7 có chứng chỉ Tin học Chuẩn quốc tế (tính từ đầu năm học đến thời điểm
báo cáo)

Số HS lớp 8 CÓ chứng chỉ Tin học QT *
Số học sinh lớp 8 có chứng chỉ Tin học Chuẩn quốc tế (tính từ đầu năm học đến thời điểm
báo cáo)

Số HS lớp 9 CÓ chứng chỉ Tin học QT *
Số học sinh lớp 8 có chứng chỉ Tin học Chuẩn quốc tế (tính từ đầu năm học đến thời điểm
báo cáo)

Thuận lợi
Nêu các thuận lợi khi tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế.
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41.

42.

43.

44.

Khó khăn
Nêu các khó khăn khi tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế.

Đánh giá
Đánh giá việc tổ chức dạy và học Tin học theo chuẩn quốc tế.

Ghi chú
Có thể trả lời dài. Thông tin, ghi chú thêm nếu có, như về kế hoạch của nhà trường các năm
tiếp theo, đề xuất, kiến nghị. Nếu không có thì để trống.

Cán bộ báo cáo *
Thông tin cán bộ báo cáo để liên hệ khi cần. Nhập: Họ tên, chức vụ, số điện thoại. Ví dụ:
Nguyễn Văn ..., nhân viên Văn phòng, 0909...
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Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

 Biểu mẫu

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

